
BIỂU GIÁ ĐẤT CỤ THỂ
Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80, Quốc lộ 4B (Đoạn Km53+30m- Km56+00 - Địa bàn thôn 3, xã Đình Lập)

(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 10/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Đình Lập)

STT Người có đất thu hồi;
Loại đất

Theo Mảnh
TĐĐC/

TLMTĐC

Số
thửa Vị trí, Nhóm

Theo bản đồ địa chính BỒI THƯỜNG ĐẤT

Ghi chú
Số tờ Số thửa Mã loại đất Địa chỉ thửa đất Mã loại đất

Diện tích thu hồi được
bồi

thường, hỗ trợ

Giá bồi thường
(đồng/m²)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 15 19
TỔNG CỘNG 101,1

1 Hộ bà Hoàng Thị Đào CCCD: 020164000151 65,9

1 Đất ở tại đô thị 08-2024 4
Vị trí 1 - Quốc lộ 4B (TT Đình Lập - Quảng Ninh) -

(Đường Hoà Bình) đoạn 2 - Từ ngã ba đường tránh đến
hết địa phận thị trấn

59 4 ODT thôn 3, xã Đình
Lập ODT 65,9 3.800.000

2 Hộ bà Vi Thị Thu CCCD: 020153000090 35,2

1 Đất trồng cây lâu năm 767 1 VT1, Nhóm I 59 1 CLN thôn 3, xã Đình
Lập CLN 18,6 54.000

2 Đất trồng cây lâu năm 768 2 VT1, Nhóm I 59 2 CLN thôn 3, xã Đình
Lập CLN 14,0 54.000

2 Đất trồng cây lâu năm 769 7 VT1, Nhóm I 58 7 ODT thôn 3, xã Đình
Lập CLN 2,6 54.000
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